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 I. VĂN HỌC: 

1. Triều La Vỹ: 1 tác phẩm - Tập truyện ngắn Bóng rồng 

2. Bùi Duy Phong: 1 tác phẩm - Tập truyện ngắn Điều an ủi cuối cùng 

3. Võ Minh Hải: 1 tác phẩm - Nghiên cứu lý luận phê bình Ngôn ngữ 
Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa 

4. Trần Duy Đức: 1 tác phẩm - Tản văn, bút ký Chân dung làng quê An 
Nhơn xưa 

5. Phạm Hữu Hoàng: 1 tác phẩm - Tập truyện ngắn Nguyệt cầm 

6. Trương Công Tưởng: 1 tác phẩm - Tập thơ Ngồi gỡ tơ trời 

7. Văn Trọng Hùng: 1 tác phẩm - Tập thơ Ngửa mặt hỏi trăm năm 

8. Lê Ân: 1 tác phẩm - Trường ca Phủi bụi thế giới phẳng 

9. Ngô Văn Cư: 3 tác phẩm: 
   - Tập thơ Gió lãng du 
   - Tập thơ Những khúc ru tôi 
   - Tạp văn Mây ở phía quê nhà   

10. Nguyễn Thường Kham: 2 tác phẩm: 
   - Tập thơ Lục bát tình quê 
   - Tập thơ Dại khờ lang thang 

11. Hồ Thế Phất: 1 tác phẩm - Tập thơ Bóng nhan sắc, bóng quê hương 

12. Võ Ngọc Thọ: 1 tác phẩm - Tập thơ Nụ hồng cho trái đất 

13. Lý Thành Long: 1 tác phẩm - Tập thơ Mãi vẫn còn xanh 

14. Phạm Văn Phương: 1 tác phẩm - Tập thơ Lặng lẽ hương 

15. Tuệ Mỹ: 1 tác phẩm - Tập bình thơ Nẻo về tinh khôi 

16. Nguyễn Thị Phụng: 2 tác phẩm: 
   - Tập thơ Bến xuân 
   - Tiểu luận và phê bình Hồn cốt văn chương 

17. Văn Phi: 1 tác phẩm - Tập thơ Ngày mắc cạn 

18. Nguyễn Mỹ Nữ: 2 tác phẩm: 
               - Tạp văn Nến, bờ sông và Acoustic  

      - Truyện ngắn thiếu nhi Theo một người về biển 



19. Nguyễn Đặng Thùy Trang (Mẫu Đơn): 2 tác phẩm: 
               - Truyện ngắn Bay  

       - Truyện ngắn thiếu nhi Xương cá biết nói 

20. My Tiên - Mẫu Đơn: 1 tác phẩm - Tập thơ Ký tự nàng 

21. Nguyễn Đình Thu: 1 tác phẩm - Chuyên luận nghiên cứu Thơ chữ 
Hán Đào Tấn - những điểm nhìn nghệ thuật 

22. Trần Võ Thành Văn: 1 tác phẩm - Tập thơ Ngụ ngôn mùa đông 

23. Lê Nhật Ký: 1 tác phẩm - Truyện đồng thoại trong văn học Việt 
Nam hiện đại 

24. Lê Hoài Lương: 2 tác phẩm: 
               - Tản văn Những dòng sông làng và những người con gái  

       - Cảm nhận và bình thơ Những vẻ đẹp thơ 

25. Khổng Vĩnh Nguyên: 1 tác phẩm - Tập thơ Núi lửa phun trào và hột 
mưa đại bàng 

26. Lưu Thị Mười: 1 tác phẩm - Tập truyện ngắn Âm ỉ tàn tro 

27. Nguyễn Ngọc Lối: 2 tác phẩm: 
               - Bút ký Ký ức về dòng sông  

      - Tập thơ Gió rót đầy thời gian 

28. Trần Như Luận: 1 tác phẩm - Tiểu thuyết Đời vớ vẩn 

29. Thái An Khánh: 1 tác phẩm - Tập thơ Khát xanh  

30. Mai Thìn: 1 tác phẩm - Tập thơ Tiếng chim về cũ 

31. Vĩnh Tuy: 2 tác phẩm: 
               - Tập thơ Đi dọc sông quê 

      - Tập thơ Tôi đi tìm tôi 

32. Trần Quang Lộc: 1 tác phẩm - Tập truyện ngắn Làng Krona 

33. Trần Quang Khanh: 2 tác phẩm: 
               - Tạp bút Phố nhớ quê mùa 

      - Tập thơ Gió thiếu phụ 

34. Lê Từ Hiển: 1 tác phẩm - Tập thơ Tóc mưa 

35. Bùi Tấn Phước: 1 tác phẩm - Tập truyện ngắn Chuyện còn ở lại 

36. Võ Như Ngọc: 1 tác phẩm - Nghiên cứu lý luận phê bình Trường thơ 
Loạn - Thi pháp tượng trưng đa ký hiệu  

37. Nam Thi: 3 tác phẩm: 
               - Tập truyện ngắn Nụ hôn đầu của chim én 

      - Tập thơ Đi và về 
     - Tập thơ Tôi không tìm thấy tôi 

37. Đào Viết Bửu: 1 tác phẩm - Tập thơ Sự ẩn dụ của đá 



38. Bích Ngọc: 1 tác phẩm - Tập thơ Cỏ hát 

39. Lê Vinh: 1 tác phẩm - Tập thơ Người gieo hạt mồ hôi 

40. Khổng Trường Chiến: 1 tác phẩm - Tập thơ Giấu thân vào nợ 

(Tổng cộng 53 tác phẩm) 
 
II. ÂM NHẠC: 

1. Nguyễn Thế Tuyên: 1 tác phẩm - Tập ca khúc Giao cảm  

2. Trình Ngọc Chương: 1 tác phẩm - Tập ca khúc Giọt nắng chiều phai 

3. Huỳnh Hiệp An: 2 tác phẩm: 
   - Tập ca khúc Hoa đời 
   - Chương trình âm nhạc Tác giả, tác phẩm Huỳnh Hiệp An (Đĩa ghi 
hình) 

4. Nguyễn Hữu Thuần: 1 tác phẩm (Đĩa ghi hình) - Chương trình nhạc 
Tình khúc Nguyễn Hữu Thuần “Quy Nhơn biển hát”  

5. Hoàng Dũng: 2 tác phẩm: 
             - Tập ca khúc Khúc tự tình quê hương 

   - Chương trình nhạc Tuyển tập sáng tác nhạc sĩ Hoàng Dũng (Đĩa ghi 
hình) 

6. Đào Minh Tâm: 1 tác phẩm - Tập ca khúc Tình khúc 18 

7. Trần Ngọc Sơn: 1 tác phẩm - Tập ca khúc Nhịp điệu quê hương 

8.  Vũ Thanh: 1 tác phẩm (Đĩa ghi hình) - Chương trình âm nhạc Tự tình 
với quê hương 

9. Vũ Trung: 1 tác phẩm (Đĩa ghi hình) - Chương trình âm nhạc Hát về 
người chiến sĩ 

10. Lê Trọng Nghĩa: 1 tác phẩm - Tập ca khúc thiếu nhi Mỗi ngày một 
điều hay 

(Tổng cộng 12 tác phẩm) 

 
III. NHIẾP ẢNH: 

1. Lê Văn Cảnh: Triển lãm ảnh Nghệ thuật Còn lại thời gian (50 ảnh) 

2. Nguyễn Ngọc Tuấn: 01 Triển lãm và cụm tác phẩm: 
     - Triển lãm ảnh Nghệ thuật: Con người và công việc (50 ảnh) 

- Cụm 10 tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải, triển lãm trong nước và 
quốc tế 

3. Võ Chí Hà: Triển lãm ảnh Nghệ thuật Nhịp điệu vùng cao (55 ảnh) 

4. Hồ Minh Đức: Cụm 10 tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải, triển lãm 
trong nước và quốc tế 



5. Trương Đăng Huy: Cụm 18 tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải, triển 
lãm trong nước và quốc tế 

6. Nguyễn Thị Quyên: 01 Triển lãm và cụm tác phẩm: 
     - Triển lãm ảnh Nghệ thuật: Cảm xúc quê hương (49 ảnh) 

- Cụm 16 tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải, triển lãm trong nước và 
quốc tế 

7. Nguyễn Tiến Dũng: Cụm 20 tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải, triển 
lãm trong nước và quốc tế 

8. Phan Minh Thọ: Cụm 20 tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải, triển lãm 
trong nước và quốc tế 

9. Ngô Thanh Bình: Cụm 7 tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải, triển lãm 
trong nước 

10. Nguyễn Phước Hoài: Cụm 30 tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải, triển 
lãm trong nước và quốc tế 

11. Nguyễn Tùng Đệ: Triển lãm ảnh: Ảnh nghệ thuật Nguyễn Tùng Đệ 
(50 ảnh) 

12. Nguyễn Tiến Trình: Cụm 12 tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải, triển 
lãm trong nước và quốc tế 

13. Trần Bảo Hòa: Cụm 20 tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải, triển lãm 
trong nước và quốc tế 

14. Nguyễn Ngọc Tuấn - Trần Bảo Hòa: Triển lãm ảnh Nghệ thuật: Sắc 
màu cuộc sống (50 ảnh) 

15. Đặng Thanh Phương: Cụm 11 tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải, triển 
lãm trong tỉnh, trong nước 

16. Nguyễn Xuân Tuyến: Cụm 32 tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải, 
triển lãm trong nước và quốc tế 

17. Đào Tiến Đạt: Cụm 20 tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải, triển lãm 
trong nước và quốc tế 

18. Phan Đình Trung: Cụm 30 tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải, triển 
lãm trong nước và quốc tế 

19. Võ Hoài Huy: Cụm 08 tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải, triển lãm 
trong nước  

(Tổng cộng 6 Triển lãm (304 ảnh), 15 cụm tác phẩm (264 ảnh))  
 
IV. MỸ THUẬT: 

1. Lê Trọng Nghĩa: Cụm 08 tác phẩm mỹ thuật đạt giải, triển lãm trong 
tỉnh, khu vực và quốc gia 



2. Lê Duy Hồng: Cụm 05 tác phẩm mỹ thuật đạt giải, triển lãm cấp tỉnh 
và khu vực  

3. Lê Duy Khanh: Cụm 07 tác phẩm mỹ thuật đạt giải, triển lãm cấp tỉnh, 
khu vực và quốc gia 

(Tổng cộng 3 cụm tác phẩm (20 tác phẩm))  
 
V. SÂN KHẤU: 

1. Đoàn Thanh Tâm: 3 tác phẩm: 
      - Tập kịch bản Bông mai đỏ 
      - Kịch bản Rực lửa hoàng cung 
      - Kịch bản Chàng Lía 

2. Nguyễn Gia Thiện: 1 tác phẩm - Tập nghiên cứu lý luận Tuồng Xuân Nữ 

3. Văn Trọng Hùng: 1 tác phẩm - Kịch bản sân khấu Nước non cửa Phật 

4. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định: 5 tác phẩm (Đĩa ghi 
hình): 

               - Vở diễn tuồng Nước non cửa Phật 
               - Vở diễn tuồng Quan khiêng võng 
               - Vở diễn Ca kịch Bài chòi Chói rạng sơn hà 
               - Vở diễn Ca kịch Bài chòi Chuyện tình làng võ 
               - Vở diễn Ca kịch Bài chòi Bình minh trên đỉnh Pa Rút 

5. Đào Minh Tâm: 2 tác phẩm: 
     - Kịch bản Kịch Không mua được bằng tiền 
     - Kịch bản Kịch Nguồn rác 

6. Phạm Hoàng Việt: 1 tác phẩm (Đĩa ghi hình) - Chương trình trích đoạn 
Bài chòi cổ: Lưu Bình - Dương Lễ; Lục Vân Tiên tái hiệp Kiều Nguyệt 
Nga; Phụng Nghi Đình; Phạm Công - Cúc Hoa 

7. Nguyễn Phú: 11 tác phẩm: 
- Kịch bản ca cảnh Bài chòi Di sản Bài chòi với công tác xây dựng  
đời sống văn hóa 

      - Kịch bản hoạt cảnh dân ca Bài chòi Ký ức Trường Sơn 
     - Kịch bản liên khúc dân ca Bài chòi Biên phòng ấm lòng quân dân 
      - Kịch bản sân khấu hóa Bài chòi Về nơi nguồn cội Bài chòi 
      - Kịch bản dân ca Bài chòi Nguyễn Trung Trực - Anh hùng dân tộc 
      - Kịch bản ca cảnh Bài chòi Bình Định điểm đến tương lai 
      - Kịch bản đồng diễn Bài chòi Kể về 27 con bài 
      - Kịch bản đơn ca Bài chòi Chú Hiệu chúc xuân 
      - Kịch bản đồng diễn Bài chòi Vui xuân với Hiệu Bài chòi 
      - Kịch bản đơn ca Bài chòi Có một Việt Nam như thế 
      - Kịch bản dân ca Bài chòi Những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch 

(Tổng cộng 24 tác phẩm) 
 



VI. VĂN NGHỆ DÂN GIAN: 

1. Yang Danh: 3 tác phẩm: 
     - Lễ tục cưới hỏi của người Bana Kriêm 
     - Công cụ săn bắt chim, thú, cá, tôm của người Bana Kriêm - Bình 
Định 

- Văn hóa dân gian gắn liền với nghề làm rẫy của người Bana Kriêm 
- Bình Định 

2. Trần Xuân Liếng - Trần Xuân Toàn: 1 tác phẩm - Văn hóa dân gian 
huyện Hoài Nhơn (Bình Định) 

3. Nguyễn Thanh Quang: 1 tác phẩm - Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Quy 
Ninh, Bình Định - Đất và người 

4. Nguyễn An Pha: 1 tác phẩm - Nghệ thuật Bài chòi dân gian Bình 
Định 

(Tổng cộng 6 tác phẩm) 
 
VII. MÚA: 

1. Đỗ Thị Kim Tiển: 2 tác phẩm: 
              - Kịch bản múa Tiếng vọng 
              - Kịch bản múa Cháo hành 

2. Châu Phương Thị Trà Mi: 2 tác phẩm: 
              - Kịch bản múa Hương biển 
              - Kịch bản tổ khúc hát múa Về miền di sản 

 (Tổng cộng 4 tác phẩm) 
 
         Tổng cộng: 84 tác giả, nhóm tác giả, 1 đơn vị; với 99 tác phẩm, 18 cụm 
tác phẩm (284 tác phẩm) và 6 cuộc triển lãm (304 tác phẩm). 

 

 
 


